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I. Phần trắc nghiệm
Bài 1.  Hiệu của hai số là 2016. Tỉ số của hai số đó là
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. Hai số đó là:
	A. 671 và  2687
	B. 672 và 2688
	   C. 671 và 2688
	D. 672 và 2687


Bài 2.  Số lớn hơn số bé là 234. Tỉ số của hai số đó là 
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. Số bé là:
	A. 153
	B. 154
	C. 155
	D. 156


Bài 3.  Hai số có hiệu bằng 76, biết số lớn gấp 3 lần số bé. Hai số đó là:
	A. 38 và 141
	B. 38 và 113
	C. 38 và 114
	D. 114 và 28


Bài 4.  Hiện nay bà hơn cháu 63 tuổi và gấp 8 lần tuổi cháu. Tuổi cháu hiện nay là:
	A. 9 tuổi
	B. 10 tuổi
	C. 11 tuổi
	D. 12 tuổi


Bài 5.  Một hình chữ nhật có chiều rộng kém chiều dài 44m. Chiều rộng bằng 
[image: image3.wmf]3
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 chiều dài.
Chu vi hình chữ nhật là:

	A. 325m
	B. 352m
	C. 253m
	D. 235m


II.  Phần tự luận
Bài 6.  Hiện nay mẹ hơn con 24 tuổi. Sau 3 năm nữa tuổi con bằng 
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 tuổi mẹ. Tính tuổi của mỗi người hiện nay
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Bài 7.  Một mảnh đất hình chữ nhật có chiều rộng bằng 
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chiều dài. Nếu tăng chiều rộng thêm 10m và giảm chiều dài đi 10m thì mảnh đất trở thành hình vuông. Tính diện tích mảnh đất lúc đầu.
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ 
Đáp án tuần 29

I. Phần trắc nghiệm

Bài 1.  Hiệu của hai số là 2016. Tỉ số của hai số đó là
[image: image6.wmf]1

4

. Hai số đó là:
	A. 671 và  2687
	B. 672 và 2688
	   C. 671 và 2688
	D. 672 và 2687


Bài 2.  Số lớn hơn số bé là 234. Tỉ số của hai số đó là 
[image: image7.wmf]2

5

. Số bé là:
	A. 153
	B. 154
	C. 155
	D. 156


Bài 3.  Hai số có hiệu bằng 76, biết số lớn gấp 3 lần số bé. Hai số đó là:
	A. 38 và 141
	B. 38 và 113
	C. 38 và 114
	D. 114 và 28


Bài 4.  Hiện nay bà hơn cháu 63 tuổi và gấp 8 lần tuổi cháu. Tuổi cháu hiện nay là:
	A. 9 tuổi
	B. 10 tuổi
	C. 11 tuổi
	D. 12 tuổi


Bài 5.  Một hình chữ nhật có chiều rộng kém chiều dài 44m. Chiều rộng bằng 
[image: image8.wmf]3

5

 chiều dài.
Chu vi hình chữ nhật là:

	A. 325m
	B. 352m
	C. 253m
	D. 235m


II.  Phần tự luận
Bài 6.  Hiện nay mẹ hơn con 24 tuổi. Sau 3 năm nữa tuổi con bằng 
[image: image9.wmf]1

3
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Bài giải:
Hiệu số tuổi không thay đổi theo thời gian. Sau 3 năm nữa mẹ vẫn hơn con 24 tuổi

Hiệu số phần bằng nhau là: 3 – 1 = 2 (phần)

Tuổi con sau 3 năm là: 24 : 2 = 12 (tuổi)

Tuổi con hiện nay là: 12 – 3 = 9 (tuổi)

Tuổi mẹ hiện nay là: 9 + 24 = 33 (tuổi)

Đáp số: Con 9 tuổi; mẹ 33 tuổi

Bài 7.  Một mảnh đất hình chữ nhật có chiều rộng bằng 
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chiều dài. Nếu tăng chiều rộng thêm 10m và giảm chiều dài đi 10m thì mảnh đất trở thành hình vuông. Tính diện tích mảnh đất lúc đầu.
Bài giải:

Chiều dài hơn chiều rộng là: 10 + 10 = 20 (m)

Hiệu số phần bằng nhau là: 5 – 3 = 2 (phần)

Chiều rộng mảnh đất là: 20 : 2 
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3 = 30 (m)

Chiều dài mảnh đất là: 30 + 20 = 50 (m)

Diện tích mảnh đất là: 50 
[image: image12.wmf]´

30 = 1500 (m2)

Đáp số: 1500 m2
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